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I. Kiểm tra đọc: (10 điểm )
1. Đọc thành tiếng: (6 điểm) GV cho học sinh bốc thăm phiếu đọc HS đọc một đoạn văn. Trả lời một câu hỏi theo nội dung bài đọc.

2. Đọc hiểu: (4 điểm )  Đọc bài sau và trả lời câu hỏi

Hồ Gươm

Hồ Gươm còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Gươm nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Nước hồ quanh năm có màu xanh lục. Hồ Gươm có Tháp Rùa, có cầu Thê Húc, có đền Ngọc Sơn.

Quanh bờ hồ những hàng cây hàng trăm năm tuổi bốn mùa tỏa bóng mát.

 
Hồ Gươm là hòn ngọc xanh của Thủ đô Hà Nội.

· Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Hồ Gươm có tên gọi khác là gì? (0,5 điểm)

A. Hồ Xuân Hương.           B. Hồ Hoàn Kiếm.                        C. Hồ Ba Bể.

Câu 2: Hồ Gươm nằm ở đâu? (0,5 điểm)

A. Ở Vịnh Hạ Long.          B. Ở trung tâm Thủ đô Hà Nội.      C. Ở quanh bờ hồ.
Câu 3. Quanh bờ hồ có những gì? (1 điểm)

A.  Có cầu Thê Húc.

B.  Có đền Ngọc Sơn.

C.  Có những hàng cây hàng trăm năm tuổi.

Câu 4. Điền từ con thiếu vào chỗ trống trong câu sau? (1 điểm)

       Nước Hồ Gươm quanh năm có màu…… ………………………… …………..
Câu 5. Hồ Gươm được ví là gì của Thủ đô Hà Nội? (1 điểm)

…………………………………………………………………………………………

II. Kiểm tra viết: (10 điểm)
Viết chính tả: (6 điểm)
Cầu vồng
	22


II. Bài tập: ( 4 điểm)
Câu 1: Điền vào chỗ trống: (1 điểm)

a) Điền ch hoặc tr:           ......ái  tim ;             cốc ......én      
b)      Điền c hoặc  k         ....iên nhẫn ;            ........ây cau          
Câu 2 (1điểm)  Nối cụm từ ngữ tạo thành câu thích hợp.
	
	
	

	
	
	


Câu 3:  (1 điểm) Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu và viết lại câu .

    cứu hỏa, nguy hiểm, một, công việc, là 
………………………………………………………………………………………
Câu 4: (1 điểm) Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu:
                     mời                         mở cửa                     nghe lời  
Khi ở nhà một mình, em không được ...................................cho người lạ. 
ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ 2
LỚP 1 - NĂM HỌC 22-23
	I . ĐỌC

10 điểm
	1.Đọc thành tiếng 6 điểm
	Đọc đúng, to, rõ ràng dưới </= 1,5 phút
	6 đ

	
	
	Đọc đúng, to, rõ ràng từ 2 đến 3 phút
	5 đ

	
	
	Đọc đúng, to, rõ ràng 3 đến 4 phút
	3,5 - 4 đ

	
	
	Đọc đúng, to, rõ ràng trên 4 phút

 (Đọc sai mỗi tiếng trừ 0,25 điểm)
	Dưới 3 đ

	
	2. Đọc hiểu

(4 điểm)
	Câu 1:  B. Hồ Hoàn Kiếm.
Câu 2:  C. Ở trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Câu 3: C. Có những hàng cây hàng trăm năm tuổi.
Câu 4: Nước Hồ Gươm quanh năm có màu 
xanh lục.

Câu 5: Hồ Gươm là hòn ngọc xanh của Thủ đô Hà Nội.
	0,5đ

0,5đ

1đ
1đ
1đ

	II. VIẾT

10 điểm
	1.Viết chính tả

 (6 điểm)
	Nghe viết bài: “ Cầu vồng” (Mưa bỗng tạnh. Mây đen tan biến. Mặt trời ló ra và trên cánh đồng xuất hiện một chiếc cầu vồng. Tất cả bảy màu cùng bừng sáng và rực rỡ.)

	
	
	+ Tốc độ đạt yêu cầu (30 - 35 chữ/15 phút): 2 điểm
	2 đ

	
	
	+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ: 1 điểm
	1đ

	
	
	+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) ; từ lỗi thứ 6 trở đi mỗi lỗi trừ 0,2 điểm.
	2 đ

	
	
	+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
	1 đ

	
	2.Bài tập

 ( 4 điểm)
	Bài tập: 3 điểm
 ( Điền đúng mỗi âm được 0,25 đ)
trái tim, cốc chén, kiên nhẫn, cây cau.
	1đ



	
	
	Câu 2: Nối ô chữ cho phù hợp:
Hổ là loài vật sống trong rừng.

Mọi người cần giúp nhau khi gặp khó khăn.
 ( nối đúng mỗi từ được 0,5đ)
	1đ

	
	
	Câu 3:  Cứu hỏa là một công việc nguy hiểm.
	1đ

	
	
	Câu 4. Khi ở nhà một mình, em không được mở cửa cho người lạ.
	1đ
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   ĐỀ CHÍNH THỨC





Hổ là loài vật





khi gặp khó khăn.





Mọi người cần giúp nhau





sống trong rừng.





Làm việc thật là vui


Cũng như mọi vật, mọi người bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn, mà lúc nào cũng vui.





Cây bàng


Ngay giữa sân trường sừng sững một cây bàng. Mùa đông, cây vươn dài. Những cành khẳng khiu trụi lá. Xuân sang, cành trên, cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát cả sân trường.





Gấu con ngoan ngoãn


 	Bác voi đến nhà gấu con và tặng gấu một rổ lê. Gấu con vui lắm, nó không quên cảm ơn bác voi. Gấu con chọn một quả to nhất mời ông nội. Ông xoa đầu và bảo :


Gấu con ngoan ngoãn, đáng yêu nhất nhà.





Ruộng bậc thang ở Sa Pa


Đến Sa Pa vào mùa lúa chín, khách du lịch có dịp ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những khu ruộng bậc thang. Nhìn xa, chúng giống như những bậc thang khổng lồ. Từng bậc, từng bậc như nối mặt đất với bầu trời. Một màu vàng trải dài bất tận. Đâu đâu cũng ngạt ngào hương lúa.








Mùa thu ở vùng cao


Đã sang tháng tám. Mùa thu về, vùng cao không mưa nữa. Trời xanh trong. Những dãy núi dài xanh biếc. Nước chảy róc rách trong khe núi. Đàn bò đi ra đồi, con vàng, con đen. Nương ngô vàng mượt. Nương lúa vàng óng. Người vùng cao đang cuốc đất, chuẩn bị trồng đậu tương thu.








Cây xanh


Cây xanh làm cho không khí sạch hơn và trái đất xanh hơn. Chặt cây không mất bao nhiêu thời gian, nhưng để trồng được cây lớn thì phải mất nhiều năm ròng. Hãy cùng nhau bảo vệ cây xanh và trồng thêm nhiều cây xanh bạn nhé.











